
A 1 H

1 6,500,000 21034622

2 3,165,147 21035380

3 19,570,468 21036600

4 10,000,000 21036756

5 7,800,000 21036752

6 23,500,000 21036502

7 10,000,000 21037591

8 143,289,541 21035875

9 15,000,000 21038041

10 30,000,000 21037929

11 291,993,000 20903724

12 5,000,000 21038464CTG000036 09/21/2021 Bà Võ Thị Ninh Ấp Chợ An, xã Quảng Hữu, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

27.2021/QĐ-PBQTT 09/11/2021

CTG000030 09/10/2021 Ông Đặng Văn Dè Khóm 3, đường Trường Đua, phường 
Châu Phú A,Tp.Châu Đốc, tỉnh An 

26.2021/QĐ-PBQTT 09/07/2021

CTG000028 09/07/2021 Bà Cao Thị Thu 
Thủy

Ấp Vôi Sơn, xã Hòa Thuận, huyện 
Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

25.2021/QĐ-PBQTT 09/06/2021

CTG000029 09/07/2021 Bà Lê Thị Bích 
Dung 

Số 12, tổ 55 khóm 5, phường 11, thành 
phố Cao Lãnh

24.2021/QĐ-PBQTT 09/01/2021

Mẫu số: C-02Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, HỘ NGHÈO, NGƯỜI CẬN NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI 
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG NGHÈO

QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021
Loại hỗ trợ: Hỗ trợ khám chữa bệnh

STT Chứng từ Họ tên đối tượng Địa chỉ Quyết định hỗ trợ Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng Số Ngày

B C D E F G

PC0012 29/07/2021 Phan Thị Tiền ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh.

16.2021/QĐ-PBQTT 07/10/2021

PC0013 29/07/2021 Nguyễn Văn Hai KV Thới Phong, Thới An, Ô Môn, 
Cần Thơ

17.2021/QĐ-PBQTT 07/16/2021

PC0014 08/02/2021 Bà Trần Thị Thu 
Trang

KP3, phường Đông Hồ, thành phố Hà 
Tiên, tỉnh Kiên Giang

18.2021/QĐ-PBQTT 08/02/2021

PC0015 08/02/2021 Ông Phan Tuấn Hải 13 Nguyễn Trường Thanh, KV4, 
phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, 

19.2021/QĐ-PBQTT 08/05/2021

PC0016 08/05/2021 Bà Trần Thị Tài Ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang

20.2021/QĐ-PBQTT 08/06/2021

PC0017 08/07/2021 Bà Nguyễn Thị 
Nhờ

Thới Hòa , phường Thới Long, quận Ô 
Môn, thành phố Cần Thơ

21.2021/QĐ-PBQTT 17/08/2021

CTG000025 08/20/2021 Ông Ngô Vũ 
Chương

phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ

22.2021/QĐ-PBQTT 08/18/2021

CTG000027 08/26/2021 Bà Đỗ Thị Nhung Ấp 7, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang

23.2021/QĐ-PBQTT 08/23/2021



A 1 H

13 20,000,000 21038275

14 20,000,000 21038609

15 19,000,000 21039121

16 8,000,000 21039334

632,818,156

Sáu trăm ba mươi hai triệu tám trăm mười tám ngàn một trăm năm mươi sáu đồng

CTG000041 09/29/2021 Bà Lê Phi Hà 88/33/11 CMT8, phường Cái Khế, 
Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

31.2021/QĐ-PBQTT 09/23/2021

CTG000035 09/21/2021 Ông Phan Văn 
Luông

Ấp Phú Điền, xã Phong Phú, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

30.2021/QĐ-PBQTT 09/18/2021

CTG000032 09/16/2021 Bà Lê Thị Mai Ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An

29.2021/QĐ-PBQTT 09/16/2021

CTG000033 09/16/2021 Ông Nguyễn Thanh 
Minh

Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, Bình Tân, 
tỉnh Vĩnh Long

28.2021/QĐ-PBQTT 09/13/2021

Mẫu số: C-02Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, HỘ NGHÈO, NGƯỜI CẬN NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI 
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG NGHÈO

QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021
Loại hỗ trợ: Hỗ trợ khám chữa bệnh

STT Chứng từ Họ tên đối tượng Địa chỉ Quyết định hỗ trợ Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng Số Ngày

B C D E F G

Cộng

Tổng số tiền(viết bằng chữ):  

Ngày 01 tháng 10 năm 2021


